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	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả

	1
	H56.111-260130-0024
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN TRỌNG GIA BẢO
	Tổ dân phố  sô 8, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0896392148
	02/02/2026 08:03:07
	03/02/2026 08:03:00
	04/02/2026 19:46:05

	2
	H56.111-260202-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260202-0957)
	NGUYỄN MINH LONG
	Tổ dân phó 5 Bắc Sơn 
	0868828146
	02/02/2026 09:34:14
	02/02/2026 17:00:00
	03/02/2026 09:38:21

	3
	H56.111-260202-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN ĐÌNH TÂM
	08 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 5 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0868234471
	02/02/2026 09:35:36
	03/02/2026 09:35:00
	05/02/2026 07:57:44

	4
	H56.111-260202-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN ÁNH TUYẾT
	33 Phạm Ngọc Thạch, TDP 10 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0349820940
	02/02/2026 10:10:22
	03/02/2026 10:09:59
	05/02/2026 07:58:19

	5
	H56.111-260202-0008
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	LÊ THỊ HẰNG
	204 Triệu Quốc Đạt, tổ dân phố 3 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0397508995
	02/02/2026 10:10:28
	05/02/2026 10:09:59
	05/02/2026 07:56:59

	6
	H56.111-260202-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	ĐỖ LƯƠNG DŨNG
	THÔN 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0362619057
	02/02/2026 10:37:46
	03/02/2026 10:37:00
	23/02/2026 17:31:18

	7
	H56.111-260202-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	NGÔ THỊ HÀ
	85 Trần Quang Khải, Tổ dân phố 4 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0949686135
	02/02/2026 10:40:17
	03/02/2026 10:39:59
	23/02/2026 17:21:32

	8
	H56.111-260202-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	LÊ THỊ MAI
	TDP 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0964456250
	02/02/2026 11:01:58
	03/02/2026 11:01:00
	04/02/2026 17:03:30

	9
	H56.111-260202-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	ĐỖ THỊ VINH
	 tổ dân phố 2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0974425698
	02/02/2026 11:12:18
	03/02/2026 11:11:59
	05/02/2026 07:56:12

	10
	H56.111-260202-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	ĐỖ THỊ VINH
	 tổ dân phố 2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0974425698
	02/02/2026 11:12:25
	03/02/2026 11:11:59
	03/02/2026 13:42:44

	11
	H56.111-260202-0013
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TRẦN QUỲNH NGA
	tổ dân phố 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0383020005
	02/02/2026 14:01:40
	06/03/2026 14:01:00
	05/02/2026 07:53:48

	12
	H56.111-260202-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	CẤN THỊ MINH PHƯƠNG
	Thôn Làng Kim 2, Xã Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	0380266697
	02/02/2026 14:49:28
	03/02/2026 14:48:59
	05/02/2026 08:13:53

	13
	H56.111-260202-0020
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	VŨ THỊ TRANG
	TDP 5 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0981341898
	02/02/2026 15:24:22
	12/02/2026 15:24:00
	23/02/2026 10:46:34

	14
	H56.111-260202-0015
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260202-3965)
	BÙI MINH KHUÊ
	Tổ dân phố 14 Ngọc Trạo
	0349173986
	02/02/2026 15:28:42
	03/02/2026 17:00:00
	03/02/2026 11:21:50

	15
	H56.111-260202-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ ÁNH
	THÔN 1, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0963411106
	02/02/2026 15:29:59
	03/02/2026 15:28:59
	23/02/2026 17:30:54

	16
	H56.111-260202-0018
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	HÀ BẢO LONG 
	Tổ dân phố 2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0915129036
	02/02/2026 15:39:26
	05/02/2026 15:39:00
	03/02/2026 13:42:24

	17
	H56.111-260202-0017
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	HÀ BẢO LONG 
	Tổ dân phố 2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0915129036
	02/02/2026 15:39:30
	05/02/2026 15:39:00
	03/02/2026 13:40:33

	18
	H56.111-260202-0022
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	NGUYỄN THÀNH VĂN
	Tổ 8, TDP 4 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0943045166
	02/02/2026 15:44:11
	09/03/2026 15:44:00
	10/02/2026 15:26:50

	19
	H56.111-260202-0024
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	ĐÀO THỊ ĐÀO
	15 Nguyễn Trãi, tổ dân phố 11 Phường Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0912133176
	02/02/2026 16:01:59
	09/02/2026 16:02:00
	05/02/2026 09:13:27

	20
	H56.111-260202-0025
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	Nguyễn Thị Hương
	TDP 9 Bắc Sơn, phường Quang Trung
	0373395557
	02/02/2026 16:07:43
	09/03/2026 16:07:00
	

	21
	H56.111-260202-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	VŨ THANH NGHỊ
	TỔ 21, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình
	0969874666
	02/02/2026 16:28:18
	03/02/2026 16:27:59
	04/02/2026 19:42:28

	22
	H56.111-260202-0027
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	Phạm Thị Ban
	TDP 9 Bắc Sơn
	0392866986
	02/02/2026 16:36:09
	09/03/2026 16:36:00
	

	23
	H56.111-260202-0023
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	PHẠM THỊ HẰNG
	số 13, đường nguyễn văn cừ, khu phố 2, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	0979772194
	02/02/2026 16:49:53
	05/02/2026 16:48:59
	23/02/2026 14:10:00

	24
	H56.111-260202-0021
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Trương Thu Tinh
	Tổ dân phố số 4, Phường Bỉm Sơn
	0912163011
	02/02/2026 16:50:46
	05/02/2026 16:49:59
	11/02/2026 15:08:23

	25
	H56.111-260202-0019
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	NGUYỄN THỊ HIỆN
	04 Bà Triệu, Khu phố 6 Bắc Sơn, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	0914860478
	02/02/2026 16:50:54
	05/02/2026 16:49:59
	09/02/2026 14:45:06

	26
	H56.111-260202-0028
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	ĐOÀN THỊ HỒNG
	184 Triệu Quốc Đạt, tổ dân phố 3 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0399967318
	02/02/2026 17:04:54
	10/02/2026 07:00:00
	11/02/2026 08:26:39

	27
	H56.111-260203-0001
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	TRỊNH VĂN KHÁNH
	tổ dân phố số 14, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0865921653
	03/02/2026 08:09:32
	06/02/2026 08:09:59
	04/02/2026 13:47:05

	28
	H56.111-260202-0029
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260202-5518)
	PHẠM LÊ MINH KHUÊ
	 Tổ dân phố 12 Ngọc Trạo
	0973031993
	03/02/2026 08:09:40
	03/02/2026 17:00:00
	03/02/2026 16:20:45

	29
	H56.111-260202-0030
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	PHẠM LÊ MINH
	Số 89, Nguyễn Văn Cừ, Tổ dân phố 12 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0973031993
	03/02/2026 08:10:45
	04/02/2026 08:09:59
	11/02/2026 10:04:40

	30
	H56.111-260203-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	VŨ QUANG VINH 
	Tổ dân phố 1 , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0867078436
	03/02/2026 08:46:46
	06/02/2026 08:46:00
	06/02/2026 08:14:12

	31
	H56.111-260202-0034
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	PHẠM THỊ BÍCH NHẬT
	SỐ NHÀ 06B, ĐƯỜNG NAM CAO, Tổ dân phố 14 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0368319885
	03/02/2026 08:55:36
	06/02/2026 08:54:59
	05/02/2026 07:53:09

	32
	H56.111-260203-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	PHẠM ĐÌNH MUÔN
	609/16/7, Khu phố 46, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
	0976595065
	03/02/2026 09:00:34
	04/02/2026 09:00:00
	05/02/2026 08:13:39

	33
	H56.111-260203-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MAI VĂN LƯỢNG
	THÔN 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0359090313
	03/02/2026 09:00:36
	03/02/2026 17:00:00
	03/02/2026 17:09:23

	34
	H56.111-260203-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	BÙI VĂN QUÂN
	Hoàng Diệu, TDP 2 Bắc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0904783576
	03/02/2026 09:06:08
	04/02/2026 09:05:59
	06/02/2026 14:01:44

	35
	H56.111-260203-0013
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	NGUYỄN THỊ QUÝ
	91 Nguyễn Du, TDP 1 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0975910719
	03/02/2026 10:43:32
	06/02/2026 10:43:00
	06/02/2026 13:49:23

	36
	H56.111-260203-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	LÊ THỊ NGÂN
	LÔ 13-14 MBQH 2072, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0964861990
	03/02/2026 11:00:46
	04/02/2026 11:00:00
	05/02/2026 07:51:44

	37
	H56.111-260203-0008
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	LÊ THỊ LOAN
	03B Trần Hưng Đạo, TDP 3 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0904525383
	03/02/2026 11:03:33
	06/02/2026 11:03:00
	10/02/2026 15:36:45

	38
	H56.111-260203-0010
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	NGÔ THỊ DUNG
	TDP 13  Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0917328584
	03/02/2026 11:03:59
	06/02/2026 11:03:00
	11/02/2026 15:11:47

	39
	H56.111-260203-0007
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	NGÔ THỊ HỒNG
	TDP 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0988457895
	03/02/2026 11:04:07
	06/02/2026 11:03:59
	11/02/2026 15:09:49

	40
	H56.111-260203-0004
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	LÊ THỊ ƯỚC
	105/59A NGUYỄN THỊ TÚ, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	0987529009
	03/02/2026 11:20:36
	27/02/2026 11:20:00
	

	41
	H56.111-260203-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN TRỌNG QUYẾT
	Số 20, Đường Dương Đình Nghệ  , Tổ dân phố 14 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0987257623
	03/02/2026 13:50:30
	04/02/2026 13:50:00
	06/02/2026 17:01:25

	42
	H56.111-260203-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ THU
	SỐ NHÀ 26, TỔ 4, KHU PHỐ 7, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0943274084
	03/02/2026 13:54:08
	04/02/2026 13:54:00
	06/02/2026 17:01:16

	43
	H56.111-260203-0017
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Nguyễn Thị Biên
	TDP 6 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0384022399
	03/02/2026 14:21:09
	06/02/2026 14:20:59
	23/02/2026 14:15:55

	44
	H56.111-260203-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	PHẠM KHÁNH LINH
	Tổ dân phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0325279824
	03/02/2026 14:37:20
	04/02/2026 14:37:00
	05/02/2026 07:50:29

	45
	H56.111-260203-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	PHẠM KHÁNH LINH
	Tổ dân phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0325279824
	03/02/2026 14:39:33
	04/02/2026 14:39:00
	05/02/2026 07:51:14

	46
	H56.111-260203-0022
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	Quách Thị Thuý
	TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá
	03333214892
	03/02/2026 15:33:31
	10/03/2026 15:33:00
	

	47
	H56.111-260203-0021
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	LÊ MINH QUANG
	65 Trần Quang Khải, Tổ dân phố 4 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0981009429
	03/02/2026 15:37:41
	06/02/2026 15:37:00
	05/02/2026 07:45:44

	48
	H56.111-260203-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN THỊ CHUYÊN
	Tổ dân phố 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0388628954
	03/02/2026 15:37:45
	04/02/2026 15:37:00
	05/02/2026 07:49:41

	49
	H56.111-260203-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	VŨ THỊ TÂM
	Số nhà 18, Phan Đình Phùng, TDP  2 Ngọc Trạo, Tỉnh Thanh Hóa
	0915764612
	03/02/2026 15:51:19
	04/02/2026 15:50:59
	23/02/2026 17:30:33

	50
	H56.111-260204-0001
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Hoàng Thị Hà
	 Tổ dân phố 12 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0946023670
	04/02/2026 08:50:41
	09/02/2026 08:50:00
	23/02/2026 14:17:40

	51
	H56.111-260204-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	TÀO NGỌC TUẤN
	Số nhà 83, Đường Nguyễn Văn Cừ tổ dân phố 3 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0965773888
	04/02/2026 09:12:45
	09/02/2026 09:11:59
	05/02/2026 07:43:13

	52
	H56.111-260203-0025
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	PHẠM THỊ OANH
	Số 35, tổ dân phố 2 Phú Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0358079805
	04/02/2026 09:13:56
	09/02/2026 09:13:00
	05/02/2026 09:01:07

	53
	H56.111-260204-0005
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	BÙI VĂN VIỆT
	thôn Trại Lán, Xã Trường Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
	0399729655
	04/02/2026 10:08:41
	11/02/2026 10:07:59
	09/02/2026 10:28:46

	54
	H56.111-260204-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	ĐỖ VĂN NINH 
	Tổ dân phố 4 , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0399729651
	04/02/2026 10:08:50
	05/02/2026 10:07:59
	05/02/2026 10:44:22

	55
	H56.111-260204-0007
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
	Đường Nguyễn Trãi, QL1A, Tổ 8, khu 4, Thành phố Huế
	0916188390
	04/02/2026 10:37:58
	09/02/2026 10:37:00
	23/02/2026 14:23:47

	56
	H56.111-260204-0008
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	ĐÀO TRỌNG THÚY
	Tổ dân phố 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0935025525
	04/02/2026 11:01:36
	09/02/2026 11:01:00
	23/02/2026 14:25:13

	57
	H56.111-260204-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	THÁI THỊ THỦY
	SỐ NHÀ 26B, ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, KHU PHỐ 10, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0914387717
	04/02/2026 11:13:52
	04/02/2026 17:00:00
	06/02/2026 17:06:14

	58
	H56.111-260204-0009
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	PHẠM THỊ LAN
	SN 165, Bà Triệu, TDP 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
	0914599486
	04/02/2026 11:16:36
	11/03/2026 11:16:00
	

	59
	H56.111-260204-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	THÁI THỊ THỦY
	SỐ NHÀ 26B, ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, KHU PHỐ 10, Tỉnh Thanh Hóa
	0914387717
	04/02/2026 11:18:28
	05/02/2026 11:18:00
	06/02/2026 14:01:23

	60
	H56.111-260204-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	THÁI THỊ THỦY
	SỐ NHÀ 26B, ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, KHU PHỐ 10, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0914387717
	04/02/2026 15:19:06
	05/02/2026 15:18:59
	06/02/2026 17:01:08

	61
	H56.111-260204-0010
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	PHẠM VĂN NHẬU
	số nhà 27, đường Phùng Hưng, tổ dân phố 4 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0886536146
	04/02/2026 15:29:45
	10/03/2026 15:28:59
	

	62
	H56.111-260204-0014
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260204-3367)
	NGUYỄN HOÀNG MINH TRANG
	Số nhà 56C đường Bà Triệu, Tổ dân phố 6 Bắc Sơn
	0975834146
	04/02/2026 15:31:26
	05/02/2026 17:00:00
	05/02/2026 08:13:27

	63
	H56.111-260204-0013
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN ĐÔNG HÒA
	Căn hộ số 3705 toà SA2, (Z38M.1) ô đất F3-CH02 và F3-CH03 dự án KĐT Vinhomes Park, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0975834146
	04/02/2026 15:31:34
	05/02/2026 15:31:00
	05/02/2026 10:26:08

	64
	H56.111-260204-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN VĂN THƯƠNG
	Tổ dân phố 1, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0367995922
	04/02/2026 15:31:38
	05/02/2026 15:31:00
	05/02/2026 15:55:13

	65
	H56.111-260204-0015
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	VŨ TUY LỘC
	Thôn Đà Sơn, Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa
	09687925757
	04/02/2026 15:37:44
	05/02/2026 17:00:00
	06/02/2026 17:05:33

	66
	H56.111-260204-0016
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	HỒ MẠNH HÙNG
	03 Lê Lai, Tổ dân phố 4 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0986155736
	04/02/2026 15:43:34
	09/02/2026 15:43:00
	23/02/2026 14:22:02

	67
	H56.111-260204-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	TRƯƠNG THỊ VÂN
	Tổ dân phố 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0822607078
	04/02/2026 16:19:30
	05/02/2026 16:18:59
	05/02/2026 13:38:49

	68
	H56.111-260204-0018
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	NGUYỄN THỊ VÂN
	139 Nguyễn Du, TDP1 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0945463468
	04/02/2026 16:30:23
	10/03/2026 16:30:00
	

	69
	H56.111-260204-0019
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260204-4069)
	ĐẶNG QUỐC BẢO
	tổ dân phố 6 
	0855155858
	04/02/2026 17:02:26
	05/02/2026 17:00:00
	05/02/2026 08:10:21

	70
	H56.111-260204-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	ĐẶNG QUỐC TIẾN
	Tổ dân phố 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0855155858
	04/02/2026 17:02:31
	06/02/2026 07:00:00
	07/02/2026 08:12:27

	71
	H56.111-260204-0021
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	HOÀNG THỊ VÂN ANH
	272 Bà Triệu, TDP1 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0375551357
	05/02/2026 08:16:29
	10/02/2026 08:16:00
	09/02/2026 10:19:27

	72
	H56.111-260205-0002
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	NGUYỄN NGỌC THÀNH
	SN 192,, đường Bà Triệu, TDP 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung
	0968525724
	05/02/2026 08:38:39
	10/02/2026 08:37:59
	11/02/2026 15:23:37

	73
	H56.111-260205-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	MAI THỊ MINH THÀNH
	106 Bà Triệu, TDP 6 Bắc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355529062
	05/02/2026 08:38:51
	06/02/2026 08:37:59
	24/02/2026 17:03:36

	74
	H56.111-260205-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260205-0377)
	NGUYỄN THIÊN HÂN
	Tổ dân phố 1
	0345796458
	05/02/2026 08:53:22
	05/02/2026 17:00:00
	06/02/2026 13:39:14

	75
	H56.111-260205-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN ANH TUẤN
	Tổ dân phố 1, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0345796458
	05/02/2026 08:53:29
	06/02/2026 08:52:59
	07/02/2026 08:12:10

	76
	H56.111-260205-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MAI THỊ MINH THÀNH
	106 Bà Triệu, TDP 6 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0355529062
	05/02/2026 10:00:11
	05/02/2026 17:00:00
	06/02/2026 17:04:54

	77
	H56.111-260205-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	BÙI THỊ BÌNH
	Căn hộ số 3008A Toà S3.02 TDP số 11, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0915403478
	05/02/2026 10:06:24
	06/02/2026 10:05:59
	06/02/2026 17:00:41

	78
	H56.111-260205-0007
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Đinh Thị Thương
	Tổ dân phố 12 Ngọc Trạo, phường Quang Trung
	0362900575
	05/02/2026 10:33:56
	10/02/2026 10:33:00
	23/02/2026 14:07:10

	79
	H56.111-260205-0008
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Lê Thị Dung
	Tổ dân phố 2 Phú Sơn, phường Quang Trung
	0984832505
	05/02/2026 11:01:55
	10/02/2026 11:01:00
	23/02/2026 14:07:43

	80
	H56.111-260205-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	TDP Đại Áng, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
	0366790411
	05/02/2026 15:18:54
	06/02/2026 15:18:00
	07/02/2026 08:14:10

	81
	H56.111-260205-0011
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	NGUYỄN THỊ BÌNH
	96 Nguyễn Du, TDP1 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0375638876
	05/02/2026 15:18:58
	10/02/2026 15:18:00
	09/02/2026 10:19:06

	82
	H56.111-260205-0012
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
	Khu a, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, TDP 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
	0338631895
	05/02/2026 15:22:35
	10/02/2026 15:22:00
	10/02/2026 15:36:31

	83
	H56.111-260205-0013
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	VŨ THỊ THỨC
	TDP 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0362251277
	05/02/2026 16:12:03
	12/03/2026 16:12:00
	

	84
	H56.111-260205-0014
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	TRỊNH VĂN THẮNG
	SN 238, TDP1 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0915923078
	05/02/2026 16:29:31
	10/02/2026 16:29:00
	09/02/2026 15:42:16

	85
	H56.111-260205-0016
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	NGUYỄN THỊ THÙY LINH
	SN 09A, Đường Sư Mạnh,TDP Cổ Đam, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0987663142
	05/02/2026 16:45:09
	10/02/2026 16:45:00
	24/02/2026 08:18:58

	86
	H56.111-260205-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	LÊ XUÂN THÀNH
	SỐ NHÀ 02, NGÕ 02, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0979101086
	05/02/2026 16:48:22
	06/02/2026 16:48:00
	23/02/2026 17:30:16

	87
	H56.111-260205-0017
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	VŨ THỊ CHUNG 
	Số 107 đường hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 9 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0382492127
	05/02/2026 16:49:03
	10/02/2026 16:48:59
	11/02/2026 08:28:24

	88
	H56.111-260206-0002
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	TRỊNH THỊ TÂM
	TDP 4 Bắc Sơn, phường Quang Trung
	0962709689
	06/02/2026 09:42:45
	11/02/2026 09:41:59
	11/02/2026 15:56:59

	89
	H56.111-260206-0003
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	Trịnh Tuấn Anh
	TDP 2 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá
	0374977811
	06/02/2026 09:55:47
	11/02/2026 09:54:59
	11/02/2026 15:57:10

	90
	H56.111-260206-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	LÊ XUÂN THÀNH
	SỐ NHÀ 02, NGÕ 02, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, TỔ DÂN PHỐ 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0979101086
	06/02/2026 13:52:26
	09/02/2026 13:52:00
	24/02/2026 14:01:19

	91
	H56.111-260206-0001
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	NGUYỄN VĂN BÌNH
	Ki ốt hùng dung, đường Cù chính lan, TDP 10 Ngọc Trạo , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0813191995
	06/02/2026 14:06:18
	11/02/2026 14:05:59
	24/02/2026 08:22:09

	92
	H56.111-260206-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	LÊ THỊ DUNG
	Mỹ Quan, Tỉnh Thanh Hóa
	0332082171
	06/02/2026 14:30:50
	09/02/2026 14:30:00
	09/02/2026 10:10:17

	93
	H56.111-260206-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	VŨ THỊ HẢI HIỀN
	SỐ NHÀ 41, Đường Hà Huy Tập, TDP 11 Ngọc Trạo, Tỉnh Thanh Hóa
	0988315239
	06/02/2026 14:33:51
	09/02/2026 14:33:00
	24/02/2026 17:16:13

	94
	H56.111-260206-0009
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	ĐỖ THỊ HOÀNG ANH
	17 Trần Hưng Đạo, Khu phố 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0983275413
	06/02/2026 15:07:15
	09/02/2026 17:00:00
	24/02/2026 17:05:06

	95
	H56.111-260206-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	VŨ THỊ BÁU
	THÔN 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0388617461
	06/02/2026 15:29:32
	09/02/2026 15:28:59
	24/02/2026 17:15:59

	96
	H56.111-260206-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	NGUYỄN HỮU NỘI
	SỐ NHÀ 168A, Nguyễn Văn Cừ, Tổ dân phố 14 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0977523308
	06/02/2026 15:34:20
	09/02/2026 15:33:59
	07/02/2026 08:51:51

	97
	H56.111-260206-0012
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-260206-1168)
	NGUYỄN MẠNH HÀ
	Tổ dân phố 1 Bắc Sơn 
	0977523308
	06/02/2026 15:36:22
	09/02/2026 17:00:00
	07/02/2026 08:15:07

	98
	H56.111-260206-0014
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	NGUUYỄN THỊ QUÝ
	SN 268B, Bà Triệu, TDP 1 Bắc Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá
	0814817308
	06/02/2026 15:47:52
	02/03/2026 15:46:59
	

	99
	H56.111-260206-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	LÊ XUÂN THÀNH
	SỐ NHÀ 02, NGÕ 02, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0979101086
	06/02/2026 15:53:53
	09/02/2026 15:52:59
	25/02/2026 07:57:40

	100
	H56.111-260206-0008
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	PHẠM VĂN BÌNH
	Số nhà 02B, đường Phan Đình Giót, Tổ dân phố14, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0934231789
	06/02/2026 16:09:00
	11/02/2026 16:08:59
	24/02/2026 08:24:28



